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	Trường Tiểu học Phước Vân
Lớp 5
Họ và tên:..............................
................................................


	KIỂM TRA GIỮA HK1 NĂM HỌC  2018 -  2019
Ngày: ...........tháng.........năm 2018
Môn: Toán
Thời gian: 40 phút 



	Điểm
	Nhận xét cảu giáo viên
	Chữ ký

	
	
	

	Ghi bằng chữ
..................................
	
	



Đề kiểm tra:
Câu 1 (M 1 – 1 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng, kết quả đúng:
Số thập phân có mười bảy đơn vị, năm phần trăm, ba phần nghìn được viết là:
	A. 17,53		B. 17,053		C. 17,530		D. 170,53
Câu 2 ( M 1- 1 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng, kết quả đúng: 

Hỗn số  được viết dưới dạng số thập phân là:
	A. 5,92		B. 59,2		C. 0,0592		D. 0,592
Câu 3 (M 2- 1 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng, kết quả đúng:
Số bé nhất trong các số sau là:
	A. 6,25		B. 6,52		C. 6,72		D. 6,12
Câu 4 (M 2 – 1điểm ) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng, kết quả đúng:
7cm2 9mm2 = .................cm2 số thích hợp viết vào chỗ chấm là:
	A. 79		B. 790		C. 7,09		D. 7900
Câu 5 (M 3 – 1 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng, kết quả đúng:
Giá trị của chữ số 5 trong số thập phân 879,457 có giá trị là:



	A. 		B.  		C. 50			D. 
Câu 6 (M 3- 1 điểm)  Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng, kết quả đúng

 ha được chuyển thành số đo m2  nào sau đây:
	A. 75000 m2 	B. 5000 m2 		C. 4000m2 		D. 75 m2
Câu 7 (M 3 – 1 điểm)
	A Tính giá trị biểu thức:				B. Tìm x:
	(84 - 28) : 2 +195						x : 12 = 34
......................................................		.........................................................
......................................................		........................................................
.....................................................		.........................................................
Câu 8 (M4 – 1 điểm)
	Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
	A. 3 m2 15 dm2 = .......................m2		B. 5,27 tấn = ...............kg
Câu 9 (M4 – 1 điểm)
May 15 bộ quần áo như nhau hết 45 m vải. Hỏi may 25 bộ quần áo cùng loại hết bao nhiêu mét vải?
Bài làm
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 10 ( M 4 – 1 điểm)
Một vườn hoa hình chữ nhật có chiều rộng là 18 m, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng
Tính diện tích vườn hoa đó ?
Bài làm
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Câu 1 (M 1 – 1 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng, kết quả đúng:
Số thập phân có mười bảy đơn vị, năm phần trăm, ba phần nghìn được viết là:
	A. 17,53		B. 17,053		C. 17,530		D. 170,53
Câu 2 ( M 1- 1 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng, kết quả đúng: 

Hỗn số  được viết dưới dạng số thập phân là:
	A. 5,92		B. 59,2		C. 0,0592		D. 0,592
Câu 3 (M 2- 1 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng, kết quả đúng:
Số bé nhất trong các số sau là:
	A. 6,25		B. 6,52		C. 6,72		D. 6,12
Câu 4 (M 2 – 1điểm ) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng, kết quả đúng:
7cm2 9mm2 = .................cm2 số thích hợp viết vào chỗ chấm là:
	A. 79		B. 790		C. 7,09		D. 7900
Câu 5 (M 3 – 1 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng, kết quả đúng:
Giá trị của chữ số 5 trong số thập phân 879,457 có giá trị là:



	A. 		B.  		C. 50			D. 

Câu 6 (M 3- 1 điểm)  Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng, kết quả đúng

 ha được chuyển thành số đo m2  nào sau đây:
	A. 75000 m2 	B. 5000 m2 		C. 4000m2 		D. 75 m2

Câu 7 (M 3 – 1 điểm)
	A Tính giá trị biểu thức:				B. Tìm x:
	(84 - 28) : 2 +195						x : 12 = 34
	56 : 2 + 195   (0,25 )				X = 34 x 12   (0,25 )
	28 + 195 = 223 (0,25)				X = 408         (0,25)
Câu 8 (M4 – 1 điểm)
	Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
	A. 3 m2 15 dm2 = 3,15 m2		B. 5,27 tấn = 5270 kg
Câu 9 (M4 – 1 điểm)
May 15 bộ quần áo như nhau hết 45 m vải. Hỏi may 25 bộ quần áo cùng loại hết bao nhiêu mét vải?
Bài làm
Số mét may 1 bộ quần áo là (0,25)
45 : 15 = 3 (m)
Số mét may 25 bộ quần áo là: (0,5)
3 x 25 = 75 (m)
Đáp số: 75 m (0,25)
Câu 10 ( M 4 – 1 điểm)
Một vườn hoa hình chữ nhật có chiều rộng là 18 m, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng
Tính diện tích vườn hoa đó ?
Bài làm
Chiều dài vườn hoa là (0,25)
18 x 3 = 54 (m)
Diện tích vườn hoa là (0,5)
54 x 18 = 972 (m2)
Đáp số: 972 m2






Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/
oleObject2.bin

image3.wmf
5

1000


oleObject3.bin

image4.wmf
5

10


oleObject4.bin

image5.wmf
3

4


oleObject5.bin

oleObject6.bin

oleObject7.bin

oleObject8.bin

oleObject9.bin

oleObject10.bin

image1.wmf
92

5

100


oleObject1.bin

image2.wmf
5

100


